
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Đặng Minh Khoa BT 7A3 21 Nguyễn Hồ Minh Thư X 7A3

2 Nguyễn Ngọc Thiên Ân X 7A3 22 Nguyễn Lê Minh Thư X 7A3

3 Nguyễn Quốc Duy 7A3 23 Đường Thái Ngọc An Thy X 7A3

4 Lăng Hải Đăng 7A3 24 Lê Quách Uyên Trang X 7A3

5 Nguyễn Ngọc Ngân Hà X 7A3 25 Đỗ Thụy Đường Vân X 8A3

6 Phạm Thị Ngọc Hân X 7A3 26 Phạm Hải Yến X 7A3

7 Phạm Võ Ngọc Hân X 7A3 27 Nguyễn Ngọc Yến X 7A3

8 Lê Hồng Hưng 7A3

9 Phạm Huỳnh Gia Khiêm 7A3

10 Trần Nguyễn Anh Khoa 7A3

11 Lê Vũ Đăng Khôi 7A3

12 Nguyễn Anh Kiệt 7A3

13 Đoàn Tuấn Kiệt 7A3

14 Nguyễn Thị Xuân Lan X 7A3

15 Lê Hoàng Trúc Linh X 7A3

16 Hồ Nhì Lộc 7A3

17 Trần Quốc Minh 7A3

18 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa 7A3

19 Nguyễn Hoàng Phi 7A3

20 Sơn Minh Thảo X 7A3

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

LỚP :  8A3

S

T

T

HỌ & TÊN HỌC SINH
N

Ữ
Diện

Trường

Lớp

Cũ

Xếp

Loại

H.Lực

S

T

T

HỌ & TÊN HỌC SINH

Vương Thanh Phương

N

Ữ
Diện

Trường

Lớp

Cũ

Xếp

Loại

H.Lực

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký )


